	MÔN TIN HỌC LỚP 11
CHƯƠNG 4
	Bài 13. KIỂU BẢN GHI
PHIÊU HỌC TẬP CỦA HỌC SINH


TÌM HIỂU KIỂU BẢN GHI:

- Dữ liệu kiểu bản ghi (Record) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số ____________ mà các ____________ có thể có các kiểu dữ liệu _____________________
1. KHAI BÁO :

a. Cách khai báo kiểu:
_________ <Tên kiểu bản ghi>=___________
     <Tên trường 1> : <Kiểu trường 1> ;

      ………………………………………             

     <Tên trường k> : <Kiểu trường k> ;

__________

b. Cách khai báo biến:

Var <____________> : <_______________> ;

Var <____________> : Array[1..n] of <____________> ;

Ví dụ: Khai báo chương trình xử lý bảng kết quả thi
c. Cách tham chiếu đến từng trường của bản ghi:

<____________________>.<____________________>

Ví dụ: 

2. GÁN GIÁ TRỊ:

1. Gán trực tiếp: Nếu A, B là hai bản ghi có _______________  ta có thể gán giá trị của A cho B bằng câu lệnh gán
VD: ____________________ hoặc ___________________

2. Gán giá trị cho từng trường:  Dùng câu lệnh gián giá trị cho các trường hoặc ________________
VD: 
A.Hoten : = _______________________;




Readln(__________________________);

BÀI TẬP:

- Một lớp gồm N học sinh (N <=60) Quản lý học sinh với các thuộc tính trên. Biết rằng việc xếp loại được xác định như sau:

- Nếu tổng điểm toán và văn lớn hơn hoặc bằng 18 

thì xếp loại A.

- Nếu tổng điểm toán và văn lớn hơn hoặc bằng 14 và nhỏ hơn 18 thì xếp loại B.

-  Nếu tổng điểm toán và văn lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 14 thì xếp loại C.

- Nếu tổng điểm toán và văn nhỏ hơn 10 thì xếp loại D.

Program Xep_loai;

Uses crt;

Const Max = 60;

Var

Begin


Clrscr;


Write ('So luong hoc sinh trong lop N = ');


Readln(N);


For i:= 1 to N do


Begin



Writeln( 'Nhap so lieu ve hoc sinh thu: ',i, ':');




Write(‘Ho va ten: ‘);




Readln(___________________);




Write(‘NgaySinh: ‘);




Readln(___________________);

Write(‘Dia chi: ‘);




Readln(___________________);

Write(‘Diem Van: ‘);




Readln(___________________);

Write(‘Diem Toan: ‘);




Readln(___________________);




if ________________+ ________________>=18





then ________________:= 'A';
if (________________+________________>=14) and (________________+________________ <18)




then ________________:= 'B';
if (________________+________________>=10) and (________________+________________ <14)




then ________________:= 'C';
if ________________+ ________________<10




then ________________:= 'D';


End;


Clrscr;

Writeln ('Danh sach xep loai hoc sinh trong lop: ');

For i:= 1 to N do


Writeln(Lop[i].HoTen:30, ' – Xep loai: ', Lop[i].XepLoai);


readln

End.
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